
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD - HK1 - NH : 2013 - 2014Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 9A2. GVCN: Đoàn Công NamTrường THCS Lương Thế Vinh

131KTb5.86.7ĐĐ6.16.05.84.66.97.46.34.35.64.5xAnhNguyễn Thị Kỳ1

15TTb6.88.6ĐĐ6.38.06.45.86.18.27.26.06.26.0xBìnhTrần Thị Thuý2

25TTb5.66.4ĐĐ5.95.15.84.25.07.46.64.86.04.5CôngNguyễn Hữu3

1325TTb5.67.8ĐĐ6.15.05.84.55.36.76.64.06.24.1xxCữKnulH4

TT11KK6.86.9ĐĐ7.17.67.45.36.97.07.07.75.96.5xGiangNguyễn Thị Lệ5

15TTb6.88.6ĐĐ8.17.06.46.36.37.47.15.85.76.3xGiangPhạm Thị6

TT5TK7.48.1ĐĐ8.18.37.16.96.77.27.37.77.96.2xHạĐào Thị Cẩm7

G2TG8.08.8ĐĐ8.69.07.67.46.88.36.88.67.78.6HiếuPhùng Minh8

TT11KK6.86.7ĐĐ6.56.07.97.06.97.46.87.26.16.2xHoaLê Thị9

TT9TK6.97.9ĐĐ6.57.56.96.16.27.67.16.66.27.1HoàNguyễn Đức10

TT8TK7.07.8ĐĐ8.16.86.97.47.07.27.36.15.66.7xHoàiNguyễn Thị Thu11

14TTb7.09.1ĐĐ7.98.16.76.06.47.57.46.26.06.2xHồngVũ Thị Thu12

TT10KK7.06.2ĐĐ6.97.18.15.76.78.37.47.86.55.9xLệNguyễn Thị13

222TTb5.87.3ĐĐ6.45.55.64.45.58.07.15.04.94.5xLinhThân Thị Mỹ14

134KY5.86.2ĐĐ6.63.36.16.65.67.66.75.54.84.4xLịchNguyễn Thị15

1225TTb5.66.9ĐĐ5.75.86.04.35.75.96.44.65.94.9xLớp ÊchămY -16

TT13TK7.78.6ĐĐ8.67.58.66.87.38.47.87.06.58.0LộcNguyễn Hữu17

130KTb5.96.4ĐĐ7.35.95.65.56.06.96.15.05.54.3xxNĩn B.yăH'18

TT6TK7.37.1ĐĐ7.18.66.56.86.77.77.37.97.17.3PhátTrần Huy19

TT3TK7.78.7ĐĐ7.98.16.86.66.88.17.38.97.48.1PhongLê Ngọc20

19TTb6.07.6ĐĐ5.46.56.44.95.57.55.44.86.26.2QuânLê Thanh21

22TTb5.86.5ĐĐ5.26.55.44.95.56.66.16.85.74.4xSinhCao Văn22

22TTb5.86.9ĐĐ7.95.75.45.45.57.45.54.34.74.8ThaoĐỗ Liên23

232TbTb6.37.3ĐĐ6.17.26.17.25.87.66.44.46.54.7ThànhNguyễn Duy24

233TbTb6.17.3ĐĐ7.17.75.75.74.77.86.14.45.65.1ThắngNguyễn Đình25

25TTb5.67.4ĐĐ6.65.05.83.95.66.46.94.74.94.6ThắngNguyễn Văn26

20TTb5.98.6ĐĐ5.46.25.15.55.57.45.84.35.15.6ThịnhVũ Văn27

G1TG8.19.4ĐĐ7.88.48.97.96.98.97.58.16.98.0xThuỳNguyễn Thị28

29TTb5.56.5ĐĐ6.45.14.95.05.27.34.24.45.25.9TiếnLê Đăng29

20TTb5.98.4ĐĐ6.16.06.44.75.77.35.73.95.25.8TiếnĐinh Văn30

TT7TK7.17.5ĐĐ6.47.66.36.66.37.47.17.87.68.0xTrinhPhạm Thị31

18TTb6.38.6ĐĐ6.06.95.15.26.17.67.16.16.14.3TrungNguyễn Kiều32

535YY5.97.8ĐĐ5.46.06.65.55.17.96.35.15.83.1TrườngNguyễn Văn33

17TTb6.46.8ĐĐ7.86.17.35.86.56.86.65.05.55.7xxUyên Buôn YăH34

TT111KK6.86.9ĐĐ7.47.15.66.16.78.96.96.75.86.3xYếnPhạm Thị35
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35353535343426343534233122Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

8.07.36.76.86.56.37.67.06.36.76.1Bình quân khối

7.66.86.76.45.86.17.56.75.965.8Bình quân lớp
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

, Ngày 06  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

8.6%14.3%48.6%31.4%5.7%2.9%5.7%20%71.4%0%5.7%57.1%31.4%5.7%0%0%54.3%40%5.7%

35171121272502201120019142

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


